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I.Ma trận đề kiểm tra KTPL giữa học kỳ I.
	

TT
	

Chủđề
	

Bài
	MỨCĐỘĐÁNHGIÁ
	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tựluận
	
	

	
	
	
	Nhiềulựachọn
	“Đúng–Sai”2
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	

1
	Chủ đề 1
Tăng trưởng và phát triển kinh tế
	Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế 
	
C1,2,
3,4
	

	
	1a
2a
	1b
2b
	1c,d
2c,d
	
	
	
	
	
	
	30%

	


2
	Chủ đề 2
Hội nhập kinh tế quốc tế
	Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	

C 5,6,
7,8.
	


	
	
3a
	
3b
	
3c,d
	
	

1
	
	
	
	
	

40%

	
3
	
Chủ đề 3
 Bảo hiểm và an sinh xã hội



	
Bài 3: Bảohiểm




	
C9,10,
11,12.
	

	
	4a
	4b
	4c,d
	
	
	    1
	
	
	
	30%

	
Tổngsốcâu
	12
	
	
	1
	1
	2
	
	1
	1
	
	
	
	

	Tổngsốđiểm
	3
	
	
	1
	1
	2
	
	2
	1
	30
	40
	30
	100%

	Tỉlệ%
	30

	40

	30
	30
	40
	30
	10




II.Bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kỳI
	

TT
	

Chủđề/Bài
	

Yêucầucần đạt
	

Mức độ
	Số câu
	Đánhgiánănglực

	
	
	
	
	TN
nhiều lựa chọn
	TN
“Đúng –Sai”
	Tự
luận
	Tên năng lực
	Chỉ báo (biểu hiệncủanăng lực)

	1
	Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế 











	-Nắm được các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển king tế.
-Phân biệt được giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.
-Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế
	Biết
	C1,2,3,
4
	1a
2a
	
	NL3
	NănglựctìmhiểuvàthamgiahoạtđộngKT-XH


	
	
	HHhhHi













	Hiểu
	
	1b
2b
	
	NL2
	Nănglựcphát triển bản thân.

	
	
	Phâ Phân tích và giải thích được những tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững đến đời sống xã hội.
	Vận dụng
	
	1c,d
2c,d
	
	NL2


NL3
	Năng lực phát triểnbản thân

NănglựctìmhiểuvàthamgiahoạtđộngKT-XH

	2
	Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế
	-Nắm được những biểu hiện của hội nhập kinh tế quốc tế.
- Các cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Vai trò của hội nhập kinh tế quốc tế.
- Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
	Biết


	C5,6,7,8
	3a
	
	NL1
	Nănglực điều chỉnh hành vi

	
	
	-Hiểu được tính tất yếu khách quan phải hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế.
-Phân tích được những thách thức mà Việt Nam gặp phải và đề ra các giải pháp để giúp chúng ta vượt qua những thách thức đó.
	Hiểu
	
	3b
	11111





1

11
11111111









1









	NL1



NL 3
	Nănglực điều chỉnh hành vi

NănglựctìmhiểuvàthamgiahoạtđộngKT-XH


	
	
	-Liên hệ các chủ trương chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
	Vận dụng
	
	3c,d
	











11





	NL2
	Năng lực phát triểnbản thân

	
3



	
Bài 3: Bảohiểm




	-Nắm được bảo hiểm là gì, các loại hình bảo hiểm ở Việt Nam.

	Biết
	C9,10,11,12.
	4a

	








1



	NL 3
	Nănglực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội.

	
	
	-Hiểu được vai trò của bảo hiểm đối với đời sống của chúng ta
	Hiểu
	
	4b
	
	NL1
	Nănglựcđiềuchỉnhhànhvi


	
	
	-Đề ra các chính sách và biện pháp nhằm thu hút, phát triển BHXH tự nguyện.
-Phân tích được những quyền lợi mà người tham gia BH nhận được khi gặp rủi ro trong cuộc sống.
	Vận dụng
	
	4c,d
	1111

	NL2



NL1
	Năng lực phát triểnbảnthân


Nănglựcđiềuchỉnhhànhvi


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổngsốcâu
	
	12
	     4
	2
	
	

	Tổngsố điểm
	
	3.0
	4.0
	3.0
	
	

	Tỉ lệ
	
	30%
	40%
	30%
	
	


Ghichú:
  1.Nănglựcđiềuchỉnhhành vi
2.Nănglựcpháttriểnbảnthân
3.NănglựctìmhiểuvàthamgiahoạtđộngKT-XH


Ghi chú:
1. Điều chỉnh cách chữ chỗ bôi đỏ 
2.Thêm chỉ báo cho mỗi câu ứng với mức độ nhận thức trong ma trân VÀ ĐẶC TẢ ví dụ: C1( I.1 hay II.2….) THỂ HIỆN CHO CẢ BẢNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ TƯƠNG ỨNG
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